
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường THCS

Xếp loại tốt 

nghiệp THCS

Xếp loại tốt nghiệp 

THCS (Chương trình 

song ngữ tiếng Pháp

Ghi chú

1 Nguyễn Đỗ Thành Đạt Nam 16/08/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

2 Trần Nhật Hào Nam 27/01/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Trung bình

3 Nguyễn Anh Hào Nam 24/11/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Khá

4 Lâm Phúc Khang Nam 29/01/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Trung bình

5 Vũ Hoàng Linh Nữ 23/02/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

6 Lê Văn Minh Nam 23/06/2009 Cần Thơ THCS Lương Thế Vinh Giỏi Khá

7 Lê Hoàng Minh Nam 26/03/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Trung bình

8 Nguyễn Thúy Ngân Nữ 20/12/2009 Cần Thơ THCS Lương Thế Vinh Khá Khá

9 Lê Ngọc Ngân Nữ 04/11/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

10 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 25/06/2009 Cần Thơ THCS Lương Thế Vinh Khá Trung bình

11 Lâm Bảo Ngọc Nữ 28/09/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Khá

12 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên Nam 30/07/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

13 Trương Tấn Phát Nam 28/04/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

14 Huỳnh Long Phi Nam 18/05/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

15 Kiều Kỷ Phong Nam 13/01/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Giỏi Trung bình

16 Nguyễn Huỳnh Yến Phương Nữ 26/11/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

17 Nguyễn Anh Tài Nam 21/05/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

18 Thái Đức Thành Nam 27/10/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Trung bình

19 Võ Trần Quốc Thuận Nam 16/02/2009 Cần Thơ THCS Lương Thế Vinh Trung bình Trung bình
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20 Thi Thanh Trúc Nữ 26/03/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

21 Trần Ngọc Phương Vy Nữ 07/01/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Khá Khá

22 Nguyễn Phương Vy Nữ 02/10/2009 Cần Thơ THCS Đoàn Thị Điểm Trung bình Trung bình

Danh sách này có 24 học sinh trúng tuyển./.

* Ghi chú: Danh sách này có giá trị tạm thời trong thời gian chờ Quyết định phê duyệt chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Tăng
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